
Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Nhật K4 NN Hàn Quốc K1 QTDVDL&LK K5 QT Khách sạn  K4
QL Môi trường 

K4
KH Máy tính K5 NT Thủy sản K4

Phòng 

thi

P1: T801

P2: T802

P3: T805

P1: T501    P3: T505

P2: T502    P4: T506

P1: B903

P2: B904

P1: T604

P1: T605

P1: B801     P4: B804

P2: B802     P5: B901

P3: B803     P6: B902          

P1: B801     P4: B804

P2: B802     P5: B901

P3: B803

P1: B902
P1: T604

P1: T605
P1: T806

Ca 1

7h30 

Nghe -Đọc - viết 5 

Thi chung đề năng 

lực 3 khối. 

Từ vựng học

 tiếng Nhật (60)

KTSX giống và 

nuôi động vật thân 

mềm 

Thi tại B903

Ca 2: 

9h00

KN Nói 5 - VĐ (10) 

thời gian 13h30 tại 

tầng 4 nhà 20 tầng

GIS và viễn thám 

(Tự luận - 90p)

Thứ 3

07/12

Ca 1

7h30 

Nghiệp vụ buồng 2

Thi Thực hành; 20 

phút/1SV

 thi dưới cơ sở 2A

Ca 1

7h30 
Ngữ âm từ vựng (60)

Quản trị an ninh,

 an toàn trong DL (60)

Ca 2: 

9h00

Dịch 1

(60)
Luật kinh tế

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường biển (90)

Thiết kế Web- TH- 

BT(90)

Hóa phân tích (tự 

luận)

Thi tại T405

Thời gian: 15h00

Ca 1

7h30 
Dịch viết 1 (60)

Lí thuyết dịch Thiết kế chương trình 

DL (nộp Báo cáo) 

Quản lý tài 

nguyên rừng (60)

Nội tiết học sinh 

sản và UD trong 

NTTS 

Thi tại B903

Ca 2: 

9h00

Quản trị bar 

(60 phút)

Phân tích thiết kế hệ 

thống (90)

Thứ 2 

06/12 

Thứ 4 

08/12 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 CÁC LỚP ĐẠI HỌC NĂM THỨ 3

Thời 

gian

Thứ 6 

10/12 



Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Nhật K4 NN Hàn Quốc K1 QTDVDL&LK K5 QT Khách sạn  K4
QL Môi trường 

K4
KH Máy tính K5 NT Thủy sản K4

Phòng 

thi

P1: T801

P2: T802

P3: T805

P1: T501    P3: T505

P2: T502    P4: T506

P1: B903

P2: B904

P1: T604

P1: T605

P1: B801     P4: B804

P2: B802     P5: B901

P3: B803     P6: B902          

P1: B801     P4: B804

P2: B802     P5: B901

P3: B803

P1: B902
P1: T604

P1: T605
P1: T806

Thời 

gian

Ca 1

7h30 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam - Thi 

tại B903

Ca 2: 

9h00

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam

Ca 1

7h30 
Dịch nói 1 

Tiếng Anh CB3 

(Nghe, đọc viết)

Thực hành tiếng 

Hàn 5
Du lịch sinh thái (60p)

Lập trình Java - 

TH- VĐ

Ca 2: 

9h00
KN nói - VĐ

Kỹ thuật sản xuất 

thức ăn tươi sống

Thi tại B902

Ca 1

7h30 

Nghe, đọc, viết

Tiếng Nhật

 tổng hợp 1(75)

Nghe - Đọc - Viết 

tiếng Hàn 5

Ca 2: 

9h00

KN Nói

Tiếng Nhật

 tổng hợp 1

 Nói tiếng Hàn 5 Quản trị học (60)
Công trình và thiết 

bị trong NTTS

Ca 1

7h30 

Hệ thống di tích 

&danh thắng VN 

(TN) - Thi tại 

T801, T802

Di tích & danh thắng 

QN

Thi VĐ tại T304-T305

P1 đến P4 thi từ 7h30

P5 đến P6 thi từ 13h30

Tổ chức sự kiện (60)

Lập trình trên thiết 

bị di động (làm bài 

thực hành)

Ca 2: 

9h00

Ngữ âm học

 tiếng Nhật (60)

Tin học ứng dụng 

vẽ bản đồ (90)

Ứng dụng CN sinh 

học trong NTTS

Thứ 3

21/12

Ca 1

7h30 

Nghiệp vụ nhà hàng 2 

Thực hành

Thi tại Phòng thi Cơ sở 

2A, phòng NH 1 và 2

Thứ 4 

15/12

Thứ 6 

17/12

Thứ 2 

20/12  

Thứ 2 

13/12 




Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Nhật K4 NN Hàn Quốc K1 QTDVDL&LK K5 QT Khách sạn  K4
QL Môi trường 

K4
KH Máy tính K5 NT Thủy sản K4

Phòng 

thi

P1: T801

P2: T802

P3: T805

P1: T501    P3: T505

P2: T502    P4: T506

P1: B903

P2: B904

P1: T604

P1: T605

P1: B801     P4: B804

P2: B802     P5: B901

P3: B803     P6: B902          

P1: B801     P4: B804

P2: B802     P5: B901

P3: B803

P1: B902
P1: T604

P1: T605
P1: T806

Thời 

gian

Ca 1

7h30 
PPNC khoa học (90) PPNC khoa học (90) PPNC Khoa học (90) 

Ca 2: 

9h00

Dịch viết 

Nhật Việt 1 (60)

P1: B801

P2: B802

Vi sinh vật 

môi trường (60p)

KT sản xuất giống 

và nuôi giáp xác

Ca 1

7h30 

Tiếng Anh DL 3 

(60)+ Nghe
Nghe tăng cường (40)

Dịch nói 

Nhật Việt 1 (viết)

Ca 2: 

9h00

Quản trị lễ tân khách sạn 

(60 phút)

Tiếng Anh chuyên 

ngành môi trường 

(60)

Ngày 25 tháng 11 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mai Hùng

Thứ 4 

22/12

Thứ 6 

24/12


